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MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NGƯỜI THÁI    

Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1980 ĐẾN NAY 

 

   

NguyÔn c«ng th¶o 

            

1. Giới thiệu chung 

Từ năm 1979 đến nay, tỷ lệ gia tăng 

dân số ở người Thái không ngừng tăng, và 

theo cuộc tổng điều tra dân số năm 2009, 

người Thái đứng ở vị trí thứ 3 trong tổng số 

54 tộc người ở Việt Nam. Với vị trí là một 

tộc người có dân số lớn, người Thái là tộc 

người nhận được quan tâm của nhiều nhà 

khoa học
1
. Bài viết này đưa ra một vài thống 

kê, nhận xét ban đầu về tình hình nghiên cứu 

người Thái ở Việt Nam từ những năm 1980 

đến nay với mục đích chính là tìm hiểu 

những chủ đề nghiên cứu thường được quan 

tâm. Nguồn tài liệu tham khảo là những 

công trình hiện có tại thư viện của Viện Dân 

tộc học. Tính đến cuối năm 2012, thống kê 

tại thư viện qua phương pháp tra từ khóa cho 

được 362 kết quả và có thể tạm xếp vào 6 

nhóm chủ đề chính (xem Bảng 1). Cũng cần 

lưu ý rằng, những con số thống kê trên chỉ 

mang tính tương đối, bởi một công trình có 

thể được xếp vào các nhóm khác nhau.   

 

     

                                                      
1 Tính đến năm 2012, đã có 6 cuộc hội nghị Thái học 

toàn quốc được tổ chức. Hội nghị Thái học quốc tế lần 

đầu tiên được tổ chức vào năm 1981 và luân phiên diễn 

ra 3 năm một lần ở các quốc gia khác nhau. Môn Thái 

học đã trở thành một ngành nghiên cứu ở một số nước: 

Mỹ, Nhật, Pháp, Anh, Ấn Độ, Trung Quốc, Hà Lan. 

2. Những vấn đề lịch sử tộc người 

2.1. Sự xuất hiện của người Thái ở 

Việt Nam 

Từ những năm 1980 có 3 luồng quan 

điểm chính về nguồn gốc của người Thái ở 

Việt Nam. Trường quan điểm thứ nhất cho 

rằng: (i) Sự có mặt của người Thái ở Việt 

Nam là kết quả của quá trình di cư xuống 

phía Nam từ vùng Nam Trung Quốc của tổ 

tiên người Tày - Thái cổ, nhằm tránh sự 

đồng hóa của người Hán; (ii) Những nhóm 

Tày - Thái cổ đầu tiên di cư vào miền Bắc 

Việt Nam trong các thế kỷ đầu Công 

Nguyên và tiếp tục di cư vào Việt Nam với 

quy mô lớn hơn từ thế kỷ VIII và tiếp tục 

cho đến thế kỷ XIII khi triều đại Nam 

Chiếu ở Vân Nam sụp đổ do sự bành trướng 

của người Hán từ phía Bắc xuống. Địa điểm 

đặt chân và đồng thời là trung tâm đầu tiên 

của các nhóm Thái này ở trên đất Việt Nam 

là vùng đất thuộc Mường Lay của Lai Châu 

và Mường Thanh của tỉnh Điện Biên. Từ 

đây, một bộ phận của các nhóm Thái này 

tiếp tục di cư xuống các khu vực khác ở 

vùng Tây Bắc Việt Nam và Đông Nam Á 

như Lào, Myanma, hay Thái Lan (Wyatt, 

1984; Cầm Trọng, 1987). Trường quan điểm 

thứ hai cho rằng, một bộ phận người Thái 

Trắng đã cư trú ở Việt Nam trước khi quá 

trình di cư đến vùng Điện Biên của nhóm 

Thái Đen từ Trung Quốc diễn ra vào thế    

kỷ XI (Bế Viết Đẳng, 1988).  
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Nhóm Thái trắng ở Tây Bắc được cho 

là một bộ phận của quốc gia Nam Chiếu, và 

quá trình di cư của họ đến Việt Nam vào 

khoảng thế kỷ X (Cầm Trọng, 2005). 

Trường quan điểm thứ ba cho rằng tổ tiên 

của người Thái có mặt ở Việt Nam từ rất 

sớm và để lại dấu ấn về mặt ngôn ngữ, văn 

hóa Tày - Thái trong văn hóa Phùng Nguyên 

và không loại trừ khả năng chính nhóm Tày 

- Thái cổ chính là chủ nhân của nền văn hóa 

này (Phạm Đức Dương, 1983; Hoàng 

Lương, 1985; Cầm Trọng, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những phát hiện về khảo cổ học ở 

vùng Bắc Bộ được đưa ra nhằm minh chứng 

cho sự hiện diện của người Tày - Thái cổ từ 

rất sớm trong lịch sử dựng nước (Trần Quốc 

Vượng, 1984). Thêm vào đó là từ sự tương 

đồng trong một số truyền thuyết, tổ chức 

nghi lễ, địa danh hay hoa văn trang phục của 

người Thái với các chủ nhân của văn hóa 

Phùng Nguyên (Hoàng Lương, 2006; Lê Sĩ 

Giáo, 1988). Cũng với cách nhìn như thế, 

Cầm Trọng (2005) cho rằng người Thái có 

mặt ở Việt Nam từ ngay “buổi bình minh 

của đất nước” (tr. 8), chia thành 2 khối. Một 

Chủ đề 

nghiên cứu 

           Loại hình            Vùng địa lý 

Sách Tạp chí 
Luận văn/ 

luận án/đề tài 
Chung Tây Bắc 

Thanh Hóa 

- Nghệ An 

Văn hóa vật 

chất (85) 
13 54 18 49 22 14 

Văn hóa tinh 

thần (116) 
40 74 8 56 33 27 

Hoạt động 

kinh tế (45) 
3 30 12 28 20 7 

Tôn giáo, tín 

ngưỡng/Lễ 

hội/Phong tục 

tập quán (62) 

20 32 10 4 27 21 

Tổ chức xã 

hội (24) 
3 16 5 3 14 7 

Lịch sử tộc 

người (30) 
    1 28 1 14 7 9 

Tổng cộng 80 234 54 154 123 85 

Nguồn: Thư viện Viện Dân tộc học, tháng 10/2013. 

 

Bảng 1. Phân loại chủ đề nghiên cứu 
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khối “hòa nhập thành người Việt” và khối 

còn lại “vừa định cư vừa di cư lan tỏa” cư trú 

rải khắp miền nam Trung Hoa và bán đảo 

Đông Dương
2
. Địa bàn cư trú của họ khá 

rộng, ven lưu vực các sông Thao, Đà, Chảy, 

Lô, Mã, Lam với giới hạn cực Nam là vùng 

xung quanh Hà Nội ngày nay, giới hạn cực 

Bắc là phía Nam sông Tây Giang (Phạm Đức 

Dương, 1982). Các nhà khảo cổ học đã tái 

dựng một bức bản đồ mà ở đó, hầu hết những 

di chỉ khảo cổ đều thuộc lưu vực các con 

sông lớn ở miền Bắc, khu vực cho đến nay 

vẫn là địa bàn sinh sống của các cư dân nói 

tiếng Thái [Hà Văn Tấn (Chủ biên), 1994]. 

2.2. Phân nhóm nội tộc người 

Người Thái ở Việt Nam được nhìn 

nhận là một cộng đồng tộc người với nhiều 

nhóm địa phương khác nhau với cách phân 

loại khá phổ biến là việc chia thành hai 

nhóm chính: Thái Trắng và Thái Đen. Sự 

phân loại này thường dựa vào một số tiêu 

chí như: ngôn ngữ, trang phục, tổ chức nghi 

lễ hay địa vực cư trú (Cầm Trọng, 1987). 

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra 

rằng, sự phân loại này chỉ rõ nét ở vùng Tây 

Bắc, trong khi ý thức về hai ngành Trắng, 

Đen khá mờ nhạt ở vùng Hòa Bình, Thanh 

Hóa, Nghệ An (Lê Sĩ Giáo, 2000; Vi Văn 

An, 2001). Dựa trên việc khảo cứu các nhóm 

địa phương ở Thanh Hóa, Nghệ An, có quan 

điểm cho rằng việc phân biệt Đen - Trắng do 

nhiều yếu tố: ý thức tự giác, thời điểm di cư, 

không gian sống, đặc biệt qua ngôn ngữ (Lê 

Sĩ Giáo, 2000; Vi Văn An, 2001). Sự phân 

chia thành hai ngành Thái điển hình nhất ở 

vùng Tây Bắc, và đây được cho là kết quả 

                                                      
2
 Trong cuốn “Người Thái ở Việt Nam”, học giả này 

cho rằng người Thái Đen di cư vào nước ta vào khoảng 

thế kỷ XIII. 

của sự phân chia hai bào tộc cổ của tổ tiên 

người Thái (Lê Sĩ Giáo, 1988). Trong khi 

đó, có quan điểm cho rằng trang phục không 

phải là cơ sở chính để phân loại hai ngành 

Thái mà cần quan tâm nhiều hơn đến khu 

vực cư trú, quá trình di cư mà trong đó 

người Thái trắng được coi là “những cư dân 

bản địa hoặc gần như những cư dân bản 

địa… còn người Thái đen đến những vùng 

cư trú hiện nay muộn hơn” (Bế Viết Đẳng, 

1988, tr. 5). Cũng có quan điểm cho rằng 

không nên coi Thái Trắng hay Thái Đen là 

các nhóm địa phương của người Thái vì sự 

phân chia này là “cảm tính, trái với khoa 

học” (Cầm Trọng, 2005, tr. 56). Với bộ phận 

người Thái ở Thanh Hóa, Lê Sĩ Giáo (1995) 

cho rằng tổ tiên người Thái ở đây có nguồn 

gốc từ một số tỉnh Tây Bắc, người Phu Thay 

ở Lào và cả người Thái ở Nghệ An. Địa bàn 

cư trú của họ chủ yếu ở hai bên thượng 

nguồn sông Mã, sông Chu. Giữa các nhóm 

địa phương, có quan điểm cho rằng người 

Thái ở Tây Bắc có trình độ phát triển kinh tế, 

xã hội cao hơn so với những người đồng tộc 

ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An. Nguyên nhân 

chủ yếu của sự khác biệt này được cho là xuất 

phát từ các hoạt động sinh kế. Trong khi 

người Thái ở Tây Bắc có hệ sinh kế đa dạng 

bao gồm lúa nước, nương, chăn nuôi, rừng, 

thì thu nhập của nhóm ở Thanh Hóa, Nghệ 

An chủ yếu dựa vào nương rẫy và hái lượm 

(Đỗ Thúy Bình, 1994).  Những quan điểm trên 

đây dù đã đưa ra được một số tư liệu làm 

bằng chứng, nhưng vẫn chưa đạt được sự 

đồng thuận tuyệt đối giữa các nhà khoa học. 

Chính vì thế, nhà nghiên cứu Thái học Cầm 

Trọng phải thừa nhận rằng “hiện nay, chưa có 

cách nào hơn để tìm cho ra cội nguồn văn 
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hóa lịch sử tộc người Thái” (Cầm Trọng, 

2005, tr. 17).  

3. Bản sắc văn hóa tộc người  

3.1. Nhà cửa 

Ngôi nhà của người Thái được coi là 

thế ứng xử khôn khéo với môi trường tự 

nhiên và nó đồng thời là kết quả của sự lan 

tỏa văn hóa giữa người Thái với nhiều tộc 

người láng giềng khác (Cầm Trọng, 1998) 

và “tiền thân của chiếc nhà sàn là các chòi 

canh lúa hay các lều nương, tiện cho việc 

canh giữ cây trồng. Sau chiếc chòi phân thân 

làm đôi thành chiếc nhà sàn chủ yếu trong 

buôn làng, và chiếc chòi hay lều nương vẫn 

tồn tại với chức năng của mình” (Nguyễn 

Khắc Tụng, 1994, tr. 42-43). Từ năm 1980 

đến nay, có khoảng 20 công trình khoa học 

đề cập trực tiếp đến kiến trúc nhà ở của 

người Thái dưới dạng sách chuyên khảo, bài 

tạp chí, luận văn, luận án, báo cáo đề tài 

thường niên cấp Viện, cấp Bộ. Ngoài ra, có 

khoảng gần 30 bài tạp chí khác đề cập gián 

tiếp đến chủ đề này. Bản sắc tộc người của 

ngôi nhà sàn Thái được khắc họa qua một 

vài đặc điểm về kiến trúc. Trong khi hình 

tượng “khau cút” được khắc họa như là biểu 

tượng độc đáo cho ngôi nhà sàn có mái hình 

mui rùa của người Thái Đen
3
 thì ngôi nhà 

của người Thái Trắng thường được dựng 

trên mặt bằng hình chữ nhật, có lan can gỗ 

chạy trước hoặc xung quanh nhà (Đặng Thị 

Oanh, 2004). Thậm chí, có nghiên cứu đã 

chỉ ra mối liên hệ giữa các kích thước cơ bản 

                                                      
3 Biểu tượng này được cho là sự cách điệu của hoa 

sen với bóng dáng phía sau của Phật giáo (Hoàng 

Lương, 1998); biểu tượng của vầng trăng (Cầm 

Trọng, 1998); hay chiếc sừng trâu (Lê Sĩ Giáo, 1992); 

ánh sáng của Then (Tạ Đức, 1985). Khau cút được 

cho là có nhiều loại, phản ánh địa vị xã hội của chủ 

nhà (Nguyễn Thị Thanh Nga, 2001). 

trong ngôi nhà sàn Thái với các bộ phận cơ 

thể của ông chủ nhà (chiều cao cơ thể, chiều 

dài cánh tay và thân) và qua đó cho rằng 

ngôi nhà mang cả hồn và xác của chủ nhà 

(Vũ Thái Lộc, 1987). Nếu như biểu tượng 

hai sừng trâu của khau cút là dấu hiệu khá 

đặc trưng để nhận biết nhà ở của một bộ 

phận người Thái ở Tây Bắc, thì với nhóm ở 

Thanh Hóa, Nghệ An biểu tượng này trở nên 

mờ nhạt hơn (Lê Sĩ Giáo, 1992). Một trong 

những nét kiến trúc của nhà sàn người Thái 

mang nhiều đặc trưng tộc người là cầu 

thang, nơi ẩn chứa những giá trị văn hóa tinh 

thần đặc trưng tộc người, giá trị tôn giáo, 

những kiêng kỵ về giới, sinh đẻ. Cầu thang 

không chỉ có chức năng là cầu nối giữa nhà 

và mặt đất, nó còn là sợi dây tinh thần giữa 

người sống và người chết, giữa thế giới trần 

tục và thế giới tâm linh (Đặng Thị Oanh, 

2004). Khi xây dựng nhà, người Thái 

thường cố gắng đảm bảo đạt được một số 

tiêu chí: nằm trên thế đất cao, gần ruộng, 

gần rừng và gần nguồn nước (Tòng Văn 

Hân, 2011). Tuy nhiên, trong những năm 

gần đây, ở một số khu vực ven thị trấn, thị 

tứ, người Thái đã quan tâm hơn đến một 

tiêu chí mới - gần đường giao thông. Xu thế 

chuyển từ nhà sàn xuống nhà đất cũng đã 

trở nên phổ biến hơn (Mai Thanh Sơn, Chu 

Tuấn Thanh, 2001). Chính sách quản lý 

rừng, đô thị hóa, quá trình chuyển cư, tiếp 

xúc văn hóa với các tộc người khác, đặc 

biệt là với người Kinh được cho là nhân tố 

ngày càng có ảnh hưởng đến quá trình 

chuyển này (Đặng Thị Oanh, 2004). 

3.2. Trang phục 

Giống như ở nhiều tộc người khác, 

trang phục của người Thái ở Việt Nam rất đa 

dạng. Ngoài chức năng tự nhiên, chúng còn 
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có các chức năng xã hội khác nhau và chính 

vì thế có thể phân loại trang phục của họ 

thành một số loại căn bản nhất như: trang 

phục hàng ngày, trang phục trong lễ hội, hôn 

nhân, sinh hoạt tôn giáo (Lê Ngọc Thắng, 

1988). Một xu thế phổ biến trong nghiên cứu 

về trang phục của người Thái là việc tìm 

hiểu sự giao thoa văn hóa giữa tộc người này 

với các tộc người khác. Lê Ngọc Thắng 

(1987) qua nghiên cứu hoa văn, chức năng 

của trang phục Thái đã chỉ ra mối liên hệ của 

văn hóa Thái với văn hóa một số tộc người 

láng giềng. Đặc biệt, trang phục của người 

Thái ở Tây Bắc ảnh hưởng mạnh đến một số 

dân tộc khác như: Kháng, Xinh Mun đến độ 

“nếu chỉ lấy trang phục làm cơ sở thì ta dễ 

lầm tưởng là người Thái” (tr. 65). Một 

nghiên cứu khác đã chỉ ra mối liên hệ giữa 

văn hóa Thái với Phùng Nguyên, Đông Sơn 

qua nghiên cứu những mô típ hoa văn mặt 

“phà” Thái (Hoàng Lương, 1988). Bên cạnh 

đó, cũng có những khảo cứu sâu, tập trung 

tìm hiểu từng bộ phận cụ thể của trang phục. 

Đó là việc so sánh, làm nổi bật đặc trưng của 

“xửa luổng” (áo dài) trong trang phục phụ 

nữ Thái (Ngô Đức Thịnh, Đoàn Thanh 

Thủy, 1984), hay tính đa năng của bộ áo 

ngắn “xửa cóm” cổ truyền của phụ nữ Thái 

(Phan Kiến Giang, 2000). Có nghiên cứu đã 

chỉ ra những nét đặc trưng về giới, không chỉ 

bó hẹp trong phạm vi văn hóa mà còn phản 

ánh đời sống kinh tế, phân công lao động 

giữa nam và nữ (Ngô Đức Thịnh, 1985). 

Hay với việc nghiên cứu sâu về trang phục 

của một nhóm Thái để chỉ ra bản sắc văn 

hóa địa phương của tộc người này (Vi Văn 

An, 1993; Phan Kiến Giang, 1996). Sự đa 

dạng của trang phục Thái có thể nhận diện 

qua sự khác biệt trong trang phục của phụ nữ 

Thái Trắng ở Mai Châu và Lai Châu (Lê 

Ngọc Thắng, 1990). 

Trong khi về phương diện nhóm địa 

phương, người Thái được phân thành hai 

ngành chính thì trang phục của họ thường 

được coi là có thể xếp thành 5 nhóm khác 

nhau: Nữ phục Thái Đen, nữ phục Thái 

Trắng, nữ phục Thái Mai Châu, nữ phục 

Thái Thanh, nữ phục Thái Dọ
4
. Cơ sở của sự 

phân định này là màu sắc, họa tiết, bố cục và 

một số trang sức đi cùng của mỗi bộ trang 

phục. Giống như nhà cửa, trang phục của 

người Thái đang có xu thế bị ảnh hưởng bởi 

trang phục phổ biến ở người Kinh. Xu thế 

này một phần bị chi phối bởi quá trình cộng 

cư, thị trường hóa các sản phẩm may mặc, 

quá trình đô thị hóa, toàn cầu hóa và đặc biệt 

là sự suy giảm diện tích trồng cây nguyên 

liệu vốn ảnh hưởng từ chính sách quản lý 

rừng của Nhà nước. 

3.3. Các hoạt động sinh kế 

Mô hình kinh tế truyền thống của 

người Thái là trồng trọt (ruộng nước và 

nương rẫy) + chăn nuôi + thủ công nghiệp + 

khai thác nguồn lợi tự nhiên (Vương Xuân 

Tình, 1994). Cùng với lúa nước, nương rẫy 

cũng có vị trí quan trọng trong nền nông 

nghiệp truyền thống của người Thái (Lê Sĩ 

Giáo, 1992). Trong vài thập kỷ trở lại đây, 

dưới tác động của nhiều yếu tố khác nhau, 

hệ sinh kế của người Thái đã và đang có 

nhiều biến đổi. Sự đầu tư vào hệ thống thủy 

lợi, giống và kỹ thuật chăm sóc mới từ phía 

Chính phủ đã giúp người Thái tăng vụ, tăng 

năng suất (Nguyễn Công Thảo, 2005). Quá 

                                                      
4
 Lê Sĩ Giáo (2013) xem tại: 

http://laocai.gov.vn/sites/sovhttdl/thongtinphattrienng

anh/hoithaokhoahoc/Trang/20130318162030.aspx 

http://laocai.gov.vn/sites/sovhttdl/thongtinphattriennganh/hoithaokhoahoc/Trang/20130318162030.aspx
http://laocai.gov.vn/sites/sovhttdl/thongtinphattriennganh/hoithaokhoahoc/Trang/20130318162030.aspx


T¹p chÝ D©n téc häc sè 5 – 2013 

 

 

 63 

trình này cũng một phần được thúc đẩy qua 

giao lưu, học hỏi của họ với người Kinh mới 

di cư lên từ những năm 1970. Các hoạt động 

kinh tế của người Thái ngày càng hướng tới 

thị trường hơn so với trước những năm 1986 

(Nguyễn Tường Vi và Sikor, 2005). Nghề 

dệt và đan lát truyền thống của người Thái 

cũng có xu hướng mai một do ảnh hưởng từ 

sự phổ biến của các hàng gia dụng công 

nghiệp vốn rẻ và sẵn có hơn từ thị trường và 

sự khan hiếm hơn các nguồn nguyên liệu: 

tre, bông (Lê Ngọc Thắng, 1990). Nương rẫy 

ngày càng trở nên không phổ biến dưới tác 

động của chính sách quản lý rừng và tương 

tự như thế, thu nhập từ khai thác nguồn lợi 

tự nhiên cũng mờ nhạt hơn (Vương Xuân 

Tình, 1994). Trong khi đó, chăn nuôi có xu 

thế đem lại nguồn thu nhập quan trọng cho 

gia đình với vật nuôi phổ biến là lợn, trâu, 

tằm hay dê trong những năm gần đây. Thu 

nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp như: 

dịch vụ phục vụ khách du lịch, làm thuê 

cũng có xu hướng phát triển (Nguyễn Công 

Thảo, 2005).  

Một chủ đề khác cũng được quan tâm 

là tác động của chính sách đối với các mối 

quan hệ truyền thống. Luật đất đai năm 1993 

cùng với các lần sửa đổi sau đó đã từng bước 

giao đất sản xuất tới từng hộ gia đình, thay 

thế căn bản các quan hệ sở hữu đất đai 

truyền thống của người Thái theo cách mà 

sở hữu cộng đồng ở cấp thôn bản lần lượt bị 

thay thế bởi sở hữu theo hộ gia đình 

(Pamela, 2011; Thomas Sikor, 2011). Chính 

sách giao rừng cho các lâm trường quản lý 

cũng gián tiếp khiến nạn phá rừng, xung đột 

xã hội gia tăng ở một số vùng người Thái 

(Hoàng Cầm, 2011). Có thể thấy, xu thế tỷ 

trọng thu nhập từ các hoạt động phi nông 

nghiệp ngày càng gia tăng, giống như ở 

nhiều cộng đồng khác đặc biệt là người 

Kinh, ngày càng phổ biến trong các cộng 

đồng người Thái (Nghiêm Phương Tuyến và 

cộng sự, 2011). 

3.4. Gia đình, dòng họ và bản mường  

Với cách tiếp cận chức năng phổ biến, 

gia đình người Thái được nhìn nhận, giống 

như ở nhiều tộc người khác, đảm nhiệm một 

chức năng quan trọng là chức năng kinh tế 

(Nguyễn Văn Huy, 1984). Ở cấp độ dòng 

họ, vai trò này thể hiện qua việc phân chia, 

điều tiết ruộng và một khi thành viên nào tự 

ý bán, cầm cố sẽ không được quyền nhận 

ruộng chia nữa (Đỗ Thúy Bình, 1994). Một 

nét văn hóa khá đặc trưng bản sắc tộc người 

của gia đình người Thái là việc giáo dục con 

cái mà ở đó tính tự giác được đề cao, sự áp 

đặt quan điểm của cha mẹ gần như không 

hiện diện, không dùng bạo lực và “có đánh 

thì đánh bằng mắt” (Nguyễn Doãn Hương, 

1997, tr. 77). Mỗi dòng họ của người Thái 

có những nét văn hóa riêng như tục lệ làm 

nhà, một số kiêng kỵ trong đời sống, nghi 

thức tổ chức tang lễ, cưới xin hay lời ca 

dùng trong tang lễ (Lò Vũ Vân, 2011). Mỗi 

họ cũng có những quy định kiêng kỵ khác 

nhau, chẳng hạn: họ Lò kiêng ăn thịt chim 

Táng Lò, họ Quàng kiêng con hổ. Trưởng họ 

là người giữ gìn cuốn gia phả và chủ trì nghi 

lễ tôn giáo, tang lễ (Đỗ Thúy Bình, 1994). 

Tính kế thừa dòng trưởng trong một số 

trường hợp được trao chuyển qua hình thức 

từ anh sang em (Phạm Kim Oanh, 2009). 

Tuy nhiên, vai trò này mờ nhạt hơn với 

nhóm Thái ở Nghệ An (Vi Văn An, 1996). 

Quan hệ hôn nhân ở người Thái, giống như 

nhiều tộc người khác, dựa trên nguyên tắc 

ngoại tộc hôn, tức là những người cùng một 
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đẳm sẽ không thể kết hôn cùng nhau vì cùng 

chung một ông tổ. Điểm đáng chú ý là khi 

phụ nữ kết hôn, họ chính thức bước ra khỏi 

đẳm của mình và trở thành thành viên của 

đẳm chồng mình và quan hệ hôn nhân giữa 

hai đẳm xác định thường chỉ diễn ra một 

chiều (Đỗ Thúy Bình, 1994). 

Bản, mường là một loại hình tổ chức 

xã hội đặc trưng của người Thái và chính vì 

thế đây là đối tượng nghiên cứu của khá 

nhiều nhà khoa học. Theo Cầm Trọng 

(1988), đặc điểm nổi bật của bản là đơn vị tụ 

cư của một cộng đồng người vốn dựa trên 

quan hệ lãnh thổ, dòng họ. Một trong những 

chức năng quan trọng của bản với tư cách là 

một đơn vị xã hội là “một đơn vị có tổ chức” 

có vai trò “đảm nhiệm chức năng văn hóa 

mang đậm màu sắc tộc người” và nó “không 

phải là tổ hợp của các gia đình nhỏ” mà là 

“tập hợp cư dân mang tính cộng đồng một 

cách tự nhiên” (Học viện Hành chính Quốc 

gia, 2002, tr. 31-33). Trong khi bản là đơn vị 

cư trú của một tộc người, thì mường thường 

là không gian cư trú của nhiều tộc người 

khác nhau (Cầm Trọng, 1988). Mường hình 

thành khi có sự xuất hiện của những điều 

kiện tự nhiên, xã hội nhất định, có chức năng 

chính quyền với bản là các đơn vị cơ sở và 

tương đối độc lập với Nhà nước phong kiến 

Trung ương thông qua việc duy trì hệ thống 

tự quản của mình cho đến tận triều Nguyễn 

(Học viện Hành chính Quốc gia, 2002). Một 

trong những chức năng quan trọng của 

mường là duy trì quan hệ về sở hữu tài sản 

“thể hiện trật tự cao thấp về quyền lực có 

tính chồng chéo… đối với đất đai và các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trong ranh 

giới mường” (Thomas Sikor, 2004, tr. 80). 

Tuy nhiên, những đặc điểm trên của bản 

mường không phải là thống nhất ở các địa 

phương khác nhau. Có nghiên cứu đã chỉ ra 

sự khác biệt giữa mường ở Tây Bắc và ở 

vùng Nghệ An. Trong khi chủ mường ở Tây 

Bắc thường là một dòng họ quý tộc thì ở 

vùng Nghệ An, chủ mường có thể là một 

dòng họ bất kỳ - thường là người dẫn đầu 

trong quá trình chuyển cư, có công trong 

việc khai phá vùng đất mới để lập mường. 

Tổ chức hạt nhân của mường giữa hai khu 

vực này cũng có khác biệt đáng kể khi 

mường ở Nghệ An không còn các đơn vị 

như: mường phìa trong, mường phìa ngoài, 

lộng, xổng (Vi Văn An, 2001).  

3.5. Một số đặc trưng văn hóa khác 

Xét về vũ trụ quan, người Thái quan 

niệm có ba thế giới: một ở trên trời cao; hai 

thế giới cùng tồn tại ở mặt đất, một bên là 

thế giới của những người sống và một bên là 

thế giới của ma. Điểm đặc biệt nữa là người 

Thái phân ma ra thành 123 loại, với 46 cách 

cúng khác nhau, được ghi thành thành văn, 

một nét hiếm thấy ở các tộc người thiểu số 

khác (Hoàng Tuấn Cư, 2005). Lễ hội, phong 

tục tập quán, đặc trưng một số sinh hoạt tín 

người cũng là những chủ đề được nhiều học 

giả quan tâm khi nghiên cứu về người Thái. 

Sự nổi bật của lễ hội của người Thái trong 

sự đối sánh với các tộc người thiểu số khác 

là phạm vi tổ chức rộng, hướng tới không 

chỉ các giá trị tộc người mà cả các giá trị lịch 

sử, tổ chức xã hội mà điển hình là hội “Xên 

Mường” (Cầm Trọng, 1998). Một trong 

những thực hành văn hóa phổ biến nhất 

thường thấy ở lễ hội của người Thái là “hạn 

khuống”, “ném còn”, “múa xòe”, “múa sạp” 

và mặc dù trên thực tế, các thực hành này có 

thể ghi nhận được ở một số tộc người khác 
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nhưng đây được coi là đặc trưng nổi bật, 

mang tính nhận diện của người Thái. Được 

mô tả như một tộc người “ăn theo nước”, có 

trình độ canh tác lúa nước phát triển, có hệ 

thống thủy lợi hiệu quả, người Thái có nhiều 

phong tục liên quan đến thế ứng xử với 

nước: lễ lấy nước đêm giao thừa, lễ đón 

tiếng sấm năm mới. Là một trong những tộc 

người có chữ viết, văn học của người Thái 

cũng rất phát triển với một số tác phẩm 

truyện thơ nổi tiếng như “Xống chụ xon 

xao”, “Khun Lú, Nàng Ủa” (Lò Hải Nam, 

2003). Khăn Piêu cũng thường được mô tả 

như một đặc trưng nổi bật khác không chỉ 

trong các mô tả về trang phục mà còn biểu 

hiện các giá trị phẩm hạnh của phụ nữ Thái 

(Lê Ngọc Thắng, 1990). Ẩm thực cũng là 

một “lãnh địa” gợi được nhiều sự quan tâm. 

Món xôi nếp, cơm lam, rượu cần, các loại đồ 

nướng dẫu rằng xuất hiện trên thực đơn của 

nhiều tộc người khác nhưng vẫn thường 

được nhắc đến như là những đặc trưng của 

người Thái (Tố Minh, 2005).  

Thay lời kết 

Khuôn khổ của một bài tạp chí cũng 

như năng lực của người viết không cho 

phép đưa ra những tổng kết đầy đủ, chi tiết 

tình hình nghiên cứu về người Thái trong 

hơn 3 thập kỷ qua. Dựa vào những phân 

tích ở trên, có thể tạm đưa ra một vài nhận 

định chung cho các nghiên cứu về người 

Thái ở Việt Nam.  

Thứ nhất, hầu hết những nghiên cứu đề 

cập ở trên là kết quả của các khảo cứu Dân 

tộc học với phương pháp điền dã, lấy phân 

tích văn bản làm nòng cốt với phạm vi 

nghiên cứu điểm là chủ yếu, đặt trong chiều 

phân tích lịch đại. Đóng góp nổi bật về mặt 

tư liệu của các công trình này là lột tả một 

diện mạo cụ thể của người Thái, văn hóa 

Thái. Về mặt lý luận, nhiều phát hiện lý thú 

đã được đưa ra và qua đó góp phần phản 

biện cách nhìn tiến hóa luận đơn tuyến trước 

đó vốn mặc định các tộc người vùng cao, ít 

về dân số luôn lạc hậu, ở trình độ phát triển 

thấp hơn so với tộc người đa số. Đồng thời, 

mối tương tác xuyên tộc người, quá trình 

giao thoa văn hóa trong suốt chiều dài lịch 

sử cũng góp phần thay đổi những giả tưởng 

về thế giới biệt lập, khép kín của người Thái 

nói riêng hay các tộc người vùng cao khác 

nói chung. Thêm vào đó, bản sắc của văn 

hóa Thái cũng được chứng minh là sản phẩm 

không chỉ của quá trình phát triển nội tộc 

trong cộng đồng người Thái mà còn là kết 

quả của quá trình giao lưu, chia sẻ với các 

cộng đồng khác. Điều này vô cùng có ý 

nghĩa và được minh chứng bằng quan điểm 

đa dạng văn hóa, thống nhất trong đa dạng 

được Đảng và Nhà nước ta cũng như các nhà 

Nhân học hiện đại ủng hộ. 

Thứ hai, ở một chừng mực nào đó, có 

một vài nghiên cứu vẫn bị chi phối bởi quan 

điểm tiến hóa đơn tuyến trong khi nỗ lực mô 

tả bản sắc văn hóa của người Thái, vô tình 

rơi vào bẫy so sánh máy móc giữa một bên 

là bản sắc văn hóa, một bên là trình độ phát 

triển. Thấp thoáng đâu đó vẫn còn đôi nhận 

định chủ quan, thiếu cơ sở khoa học khi cho 

rằng người Thái có trình độ phát triển cao 

hơn với một số tộc người láng giềng dựa 

trên sự hiện diện của nền nông nghiệp lúa 

nước hay tổ chức bản, mường. Về mặt diễn 

ngôn, dường như hơn một lần người Thái 

được/bị đặt vào trung tâm của vùng miền núi 

phía Bắc trong khi các tộc người khác không 
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hiểu vì sao bị đẩy ra bên lề nhưng may mắn 

thay xu thế này đã không còn phổ biến từ 

giữa những năm 1990. Về mặt phương 

pháp, càng những năm trở lại đây, việc sử 

dụng cách tiếp cận, công cụ nghiên cứu liên 

ngành càng phổ biến dù rằng người ta khó 

nhận diện điều này hơn trong suốt thập kỷ 

80 của thế kỷ trước. 

Thứ ba, trong bối cảnh hiện nay, ngoài 

những chủ đề nghiên cứu trên, có một số vấn 

đề mới theo quan điểm của người viết cần 

được quan tâm hơn nữa. Đó là quá trình đô 

thị hóa không gian cư trú, biến đổi cảnh 

quan sinh thái, thay đổi cơ cấu dân cư, 

chuyển dịch bản chất hoạt động sinh kế, mai 

một văn hóa truyền thống - những xu thế 

đang diễn ra mạnh ở vùng người Thái. Quá 

trình di cư với quy mô tăng dần bắt đầu từ 

những năm 1990 vào các tỉnh Nam Trung 

Bộ và Tây Nguyên cũng gợi mở những vấn 

đề lý thú cho những nghiên cứu muốn tìm 

hiểu quá trình thích ứng, lan tỏa và học hỏi 

văn hóa của tộc người này với các tộc người 

tại chỗ khác. Xu thế toàn cầu hóa hiện nay 

cũng vừa là cơ hội, vừa là nhu cầu cần phải 

có những nghiên cứu quan hệ xuyên biên 

giới giữa người Thái ở Việt Nam với người 

đồng tộc ở các nước trong khu vực. 
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